
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số: 1851/TB-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời cung cấp báo giá một số loại đồ dùng, công cụ, dụng cụ phục vụ 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

 

Kính gửi:     Các cửa hàng bách hóa tổng hợp cung cấp đồ 

dùng, công cụ, dụng cụ 

 

        Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua một số loại đồ dùng, công 

cụ, dụng cụ sử dụng trong tháng 11/2022, cụ thể: 

 (Có danh mục và số lượng cụ thể đính kèm) 

Đề nghị các Cửa hàng báo giá cho đơn vị (báo giá đã bao gồm thuế, phí 

vận chuyển) theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 

22/11/2022. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng Kế hoạch TH (Đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC ĐỒ DÙNG, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THÁNG 11/2022 

(Kèm theo Thông báo số: 1851/TB-BVĐK ngày 18 tháng 11 năm 2022) 

 

STT Tên hàng Mã hàng Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 

1 Thảm nhựa 40x80   Việt Nam Cái 4  

2 Chổi quét trần   Việt Nam Cái 3  

3 Nón lá   Việt Nam Cái 3  

4 Cốc giấy 200ml   Việt Nam Cái 600  

5 Giấy vệ sinh    Việt Nam Bịch 15  

6 
Bột thông cống Ha 

Đô  
  Việt Nam 

Gói 2 

 

7 Cán chổi inox   Việt Nam Cái 2  

8 Cân đồng hồ loại 1kg   Việt Nam Cái 6  

9 Bàn chải giặt   Việt Nam Cái 15  

10 Dao cạo râu   Việt Nam Cái 5  

11 Giấy lau   Việt Nam Kg 1  

12 Chổi phất bụi   Việt Nam Cái 1  

13 Khăn lau tay 30x30   Việt Nam Cái 170  

14 Chổi chít có cán   Việt Nam Cái 25  

15 Chổi nhựa cán Inox   Việt Nam Cái 11  

16 Xà phòng omo 1,2 kg 68906818 Việt Nam Túi 70  

17 
Xà phòng omo túi 

400 gram 
68906816 Việt Nam 

Túi 78 

 

18 
Xà phòng thơm 

Lifebuoy 
68717857 Việt Nam 

Bánh 60 

 

19 Túi đựng thuốc 1kg   Việt Nam Kg 18  

20 
Vim tẩy vệ sinh 

900ml 
68701125 Việt Nam 

Chai 33 

 

21 Okay vệ sinh 960ml   Thái Lan Chai 36  

22 
Nước lau sàn 

Sunlight 68727929 
Việt Nam 

Chai 65 

 

23 
Nước rửa chén 

Sunlight 750ml 68335826 
Việt Nam 

Chai 27 

 

24 
Nước lau kính Cif 

560ml 
68717857 Việt Nam 

Chai 13 

 



STT Tên hàng Mã hàng Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 

25 
Nước rửa tay 

Lifebouy 500ml 
68864828 Việt Nam 

Chai 37 

 

26 Phớt cọ xanh   Việt Nam Cái 20  

27 Găng tay cao su   Việt Nam Đôi 33  

28 Củ sợi   Việt Nam Cái 14  

29 Thảm nỉ   Việt Nam Cái 5  

30 Dép nhựa trắng    Việt Nam Đôi 45  

31 Lưỡi dao cạo Croma   Việt Nam Hộp 10  

32 Cọ sắt   Việt Nam Cái 4  

33 Ấm siêu tốc SaiKo    Việt Nam Cái 4  

34 Dây cảnh báo   Việt Nam cuộn 6  

35 Pin tiểu con Én   Việt Nam Đôi 6  

36 
Pin tiểu 2A 

PANASONIC 
 Việt Nam 

Đôi 54 

 

37 
Pin tiểu 3A 

PANASONIC 
 Việt Nam 

Đôi 20 

 

38 Ổ cắm LIOA vuông  Việt Nam Cái 7  

39 Bộ cốc uống nước   Việt Nam Bộ 1  

40 Dây nịt   Việt Nam Túi 5  

41 Chổi cọ toalet   Việt Nam Cái 2  

42 
Chổi lau sợi Trần 

Thức  
  Việt Nam 

Cái 10 

 

43 Túi cứu thương   Việt Nam Cái 1  

44 
Bộ ấm chén trắng sứ 

viền vàng  
  Việt Nam 

Bộ 1 

 

45 Xô 22l   Việt Nam Cái 2  

46 Xô nhựa 15 L     Cái 2  

47 Rọ vắt nhựa   Việt Nam Cái 3  

48 Ủng nhựa   Việt Nam Đôi 2  

49 Giá úp cốc inox   Việt Nam Cái 3  

50 Bao tải   Việt Nam Cái 20  

51 Hòm tôn 70   Việt Nam Cái 4  

52 Khăn mặt   Việt Nam Cái 10  



STT Tên hàng Mã hàng Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 

53 Cán chổi lau tròn   Việt Nam Cái 1  

54 Dây tio   Việt Nam m 50  

55 Sọt rác   Việt Nam Cái 2  

56 Dây quật cỏ   Việt Nam Kg 2  

57 Dao cắt cỏ   Việt Nam Cái 2  

58 Bát cuộn dây cước   Việt Nam Cái 2  

59 
Bộ chổi lau nhà có 

chậu   
Việt Nam 

Cái 
1 

 

60 Ổ căm lioa  dây 3m   Việt Nam Cái 1  

61 
Bình đựng nước thủy 

tinh 
  Việt Nam 

Cái 
1 

 

 Tổng cộng: 61 loại      

 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế, phí các loại 
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